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KẾ HOẠCH
Triển khai các khoản thu - chi đầu năm học 2017- 2018
              
I- CĂN CỨ THỰC HIỆN:  
          
Căn cứ  nghị quyết số: 01/2017/NQ - HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); 
Căn cứ công văn số 2244/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu  năm học 2017-2018;
 
Căn cứ công văn số 1783/UBND-GDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017 - 2018;
Căn cứ công văn số 1784/ UBND-GDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc thống nhất các khoản thu khác của các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên;

      
Trường MN Giang Biên xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chi, mức chi đối với các khoản thu đầu năm học 2017 – 2018 như sau: 
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân Thành phố, UBND Quận Long Biên về chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học; tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017-2018.
Công khai đến cha mẹ học sinh, người học các khoản thu – chi đầu năm

100% các lớp phối hợp với cha mẹ học sinh thực hiện thu, chi đầu năm đúng quy định.
Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, các cán bộ, nhân viên thực hiện triển khai công tác thu, chi xác định rõ nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý các cấp về việc triển khai thu chi của đơn vị.

III- NỘI DUNG THỰC  HIỆN

Trước khi xây dựng kế hoạch thu chi, nhà trường tổ chức họp BGH, hội đồng trường thống nhất về chủ trương xây dựng kế hoạch thu chi, các khoản thu khác và qui trình thực hiện các khoản thu thỏa thuận năm học 2017-2018 theo công văn số 1783/UBND-PGD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017 – 2018 và công văn số 784/UBND-PGD& ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc thống nhất các khoản thu khác của các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên trình Phòng Giáo dục phê duyệt. 

1. Lập dự toán thu (Theo biểu đính kèm)

2. Quy trình thỏa thuận:
Bước 1: Họp BGH triển khai kế hoạch thu chi các khoản thu khác và qui trình thực hiện các khoản thu thoả thuận thu năm học 2017 - 2018 theo công văn số 1783/UBND-GDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017 – 2018; Công văn số 1784/ UBND-GDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc thống nhất các khoản thu khác của các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên.
Bước 2: Họp Hội đồng trường, hội đồng giáo dục nhà trường về triển khai dự toán  thu chi các khoản thu khác và qui trình thực hiện các khoản thu thoả thuận thu năm học 2017 – 2018.
Bước 3:  Họp BGH với Ban đại diện CMHS trường và Ban đại diện CMHS 18 lớp + giáo viên chủ nhiệm lớp triển khai về dự toán thu chi các khoản thu theo qui định và các khoản thu thoả thuận và qui trình thực hiện các khoản thu thoả thuận thu năm học 2017 – 2018.

Bước 4: Họp CMHS tại từng lớp học triển khai về dự toán thu chi các khoản thu theo qui định và các khoản thu thoả thuận và qui trình thực hiện các khoản thu thoả thuận thu năm học 2017 – 2018.
Lấy ý kiến thoả thuận với các khoản thu của 100% CMHS trong lớp - theo Phiếu đính kèm (lưu phiếu của 100% cha mẹ học sinh cùng biên bản họp cha mẹ học sinh các lớp)
GVCN cam kết nhất trí và thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung, qui trình đã thống nhất.

Bước 5 : Tổng hợp phiếu thỏa thuận, thống nhất mức thu các khoản thu khác và thu thỏa thuận năm học 2017 – 2018.
Bước 6 : Thông báo đến CMHS, sau đó triển khai thu.
Bước 7 : Xây dựng bổ sung Qui chế chi tiêu nội bộ và  thông qua hội nghị CBCNVC.
Bước 8: Thực hiện công khai theo thông tư số: 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Ban giám hiệu: Thống nhất chủ trương theo đúng qui định về công tác thu – chi năm học 2017 – 2018; Xây dựng kế hoạch triển khai đầy đủ các bước thỏa thuận với phụ huynh học sinh.
- Hiệu trưởng: Ký cam kết thực hiện thu – chi đúng quy định với phòng GD&ĐT.

- Ban đại diện CMHS: Thực hiện thu quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh theo nguyên tắc quy định tại điều 10 Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT.
- Giáo viên chủ nhiệm:  Ký cam kết với hiệu trưởng, nghiêm túc thực hiện thu – chi theo qui định.

- Kế toán, văn phòng, thủ quỹ: Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thu – chi của nhà trường năm học 2017 – 2018. Công khai đầy đủ, kịp thời các nội dung theo thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT.
	Nơi nhận:

- PGD (để b/c)

- Lưu: VP.


	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mỵ


	PHÊ DUYỆT CỦA PGD& ĐT QUẬN


BẢNG DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI, ĐỊNH MỨC CHI

ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU THEO QUI ĐỊNH VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC NĂM HỌC 2017 - 2018
TRƯỜNG MẦM NON GIANG BIÊN
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu
	Nội dung và định mức dự chi

	I
	Các khoản thu, chi theo Quyết định 51/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

	1
	Ăn bán trú
	đ/hs/ngày
	Thu: 22.000đ
	+ Chi bữa ăn chính: 15.000đ

+ Chi bữa ăn phụ:      7.000đ

Chia ra: - Nhà trẻ : + Bữa chính sáng :45%= 9.900đ

                               + Bữa chính chiều: 45% = 9.900đ

                               + Bữa phụ chiều ; 10% = 2.200đ

             - Mẫu giáo:+ Bữa sáng chính 70% =15.000đ

                                + Bữa phụ chiều  30% = 7.000đ

	
	Chăm sóc 

bán trú
	đ/hs/tháng
	Thu: 150.000đ
	100% chi bồi dưỡng cho CBGVNV trực tiếp tham gia chăm sóc bán trú = Số người x định mức 1 ngày công x số ngày công thực tế.
Thu tháng 9: 630 cháu x 150.000 = 94.500.000đ

Dự kiến chi như sau:

Chi CBGVNV trực tiếp quản lý trông bán trú và phục vụ 1320 công: (60 người x 71.600đ/ngày x 22 ngày = 94.512.000đ

 (Theo qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường)

	
	Trang thiết bị phục vụ bán trú
	đ/hs/năm học
	Thu: 150.000đ
	- Dự kiến thu: 630 HS x 150.000 = 94.500.000đ

Trang bị cơ sở vật chất cho bán trú (giường, chiếu, chăn, khăn mặt, bát, đĩa, cốc, xoong...)

Chi cô thÓ nh­ sau:
- Mua vá + ruét ch¨n:  

                             50c  x   270.000 = 13.500.000®

- Mua gi¸t gi­êng:

                              10 bé  x  600.000 = 6.000.000®
- Mua bæ sung gèi

                               200c  x  25.000  =  5.000.000®

- Mua bæ sung chiÕu

                            90 ®«i  x  300.000 = 27.000.000®

- Mua kh¨n mÆt

                               1200  x  6.000  =  7.200.000®

- Th¶m nhùa tr¶i nÒn nhµ VS:

                               95c  x  55.000  =  5.225.000®
- Th¶m xèp tr¶i nÒn:     

                               210m2 x 80.000    = 16.800.000®
- Chi mua b¸t Inox nhá: 

                               140c  x  15.000  =  2.100.000®

- Chi mua bæ sung b¸t Inox to:

                                32c  x  35.000  =  1.120.000®

- Chi mua bæ sung th×a Inox:

                                150c  x  5.000  =  750.000®

- Mua ca Inox:

                                200c  x 10.000 =  2.000.000®

- Mua chËu nhựa:

                                 10c  x  110.000  =  1.100.000®

- Mua chæi lau nhµ c¸c líp + bÕp:

                                30c  x  68.000 =  2.040.000®

- Chi mua xoong Inox nhá 5L:

                                10c  x  180.000  =  1.800.000®

- Chi mua ñng nhµ bÕp:

                                     10 ®«i  x  50.000  =  500.000®
- Mua CC, DC kh¸c phôc vô b¸n tró (Dao, thít...) 2.000.000®
- Tæng chi: 94.135.000®

	2
	Học phẩm 


	đ/hs/năm học
	Thu: 150.000
	- Dự kiến tổng thu: 630 HS x 150.000 = 94.500.000đ
Trang bị các loại vở, học liệu để giúp trẻ tham gia các hoạt động giáo dục theo chương trình Giáo dục mầm non mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (danh mục học phẩm theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Chi cô thÓ nh­ sau:
- Chi mua häc liÖu, sách vở học liệu các lứa tuổi qua PGD: vë thñ c«ng, vë vÏ, trß ch¬i häc tËp, giÊy mµu, loto, bÐ ch¨m ngoan...)  =  45.000.000®.
- Dông cô häc tËp (bót ch×, bót mµu, kÐo, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót s¸p....)  23.200.000®

- §å dïng, ®å ch¬i c¸c gãc (§å ch¬i ghÐp h×nh, x©y dùng, ®å ch¬i gãc nÊu ¨n, b¸c sÜ)  =  9.280.000®

- Chi mua quµ tæng kÕt cho trÎ (vë, bót s¸p, tranh truyÖn...)  =  17.000.000® 
- Tæng chi: 94.480.000®.

	3
	Nước uống tinh khiết
	đ/hs/tháng
	     Thu: 10.000đ 


	Chi mua nước uống tinh khiết phục vụ học sinh( ký HĐ với Công ty TNHH H&Q Nguyễn Minh đã được phép cung cấp)
- Trung bình mçi häc sinh dùng từ 0,3 – 0,4 lÝt n​­íc /ngµy)

VËy sè n​­íc mét häc sinh uèng trong 01 th¸ng lµ: 

                              0.3lÝt x 1.500đ = 450đ/ngày 

tương đương từ 450đ/ngày x 22 ngày = 10.000 đồng/tháng. 

Chi trả/số bình thực tế sử dụng: 

                       (Đơn giá 1 bình nước = 30.000đ/20l)

Thu 630 cháu x 10.000đ = 6.300.000đ

Tổng chi: 6.300.000đ
CMHS uỷ quyền cho trường thanh toán với đơn vị cung cấp 
 theo thực tế số bình sử dụng (thanh toán theo tháng thực tế thu 

thu học sinh đi học).


	4
	Thu, nhận viện trợ, quà biếu, tặng cho
	
	Thực hiện theo Điều 9 tại QĐ 51/2013/QĐ – UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội
	Nhà trường được phép tiếp nhận các nguồn viện trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật. Đây là nguồn thu hợp pháp của các trường. Các nguồn thu này phải được ghi chép, quản lý thống nhất qua hệ thống sổ sách kế toán và được chi tiêu theo thỏa thuận với các đơn vị viện trợ, tặng, biếu và Quy chế chi tiêu nội bộ của trường theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CPngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

	5
	Thu tài trợ

 
	
	
	Thực hiện theo Điều 10 tại QĐ 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố

	6
	Thực hiện xã hội hóa 
	
	Không thực hiện
	

	III
	Thỏa thuận theo nhu cầu thực tế phục vụ học sinh

	1
	Học thứ 7 

(Theo nhu cầu của cha mẹ HS)
	đ//HS/ tháng
	Thu: 150.000đ
	Xây dựng định mức chi trên cơ sở phân công nhiệm vụ của từng bộ phận, đảm bảo mức chi phù hợp với thời gian thực hiện các công việc được giao không chồng chéo công việc, ( có bảng chấm công ). 

Dự kiến chi như sau:

90% chi cho CBGVNV trực tiếp tham gia làm việc ngày thứ 7 (theo bảng chấm công).

- 1 tháng: 285 cháu x 150.000đ = 42.750.000đ x 90% = 38.475.000đ 

- Chi như sau: 1 tháng làm 4 thứ 7 x 60 người = 240 ngày

Ước tính được: 

         160.312 đ/công x 4 ngày = 641.248 đ/tháng/người

Tổng: 641.248 x 60 người = 38.475.000đ

* 10% chi hỗ trợ cơ sở vật chất

1 tháng:  42.750.000đ x 10% = 4.275.000đ

- Chi cho CBGVNV lao động vệ sinh trường, lớp

- Chi hỗ trợ điện, nước

( Theo qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường )

	2
	Tham gia chương trình làm quen Tiếng Anh - VietEdu

	đ//HS/ th¸ng


	Thu: 200.000
(Thu theo đề án chương trình liên kết đã được Sở GD&ĐT phê duyệt, CMHS tự nguyện tham gia)


	Thu 75 HS x 200.000 = 15.000.000đ

*80% công ty liên kết  thu: 12.000.000đ
*20% để lại nhà trường chi hoạt động: 3.000.000đ
Chi như sau:
+ Chi  hỗ trợ cơ sở vật chất , điện , nước = 600.000đ/tháng

+ Chi hỗ trợ chuyên môn = 660.000đ/tháng
+ Chi hỗ trợ công tác quản lý: chi theo kế hoạch phân công nhiệm vụ, bảng chấm công. (Theo quy chế chi tiêu nội bộ). = 690.000đ/tháng.
+ Chi hỗ trợ học phẩm liên kết = 300.000đ/tháng

+ Chi hỗ trợ hoạt động của trẻ  = 750.000đ/tháng



	3
	Tham gia các môn năng khiếu: múa, vẽ

	đ//HS/ th¸ng


	Thu: 100.000
	Thu 152 HS x 100.000đ = 15.200.000đ

*70% trả đơn vị liên kết: 15.200.000 x 70% = 10.640.000đ
*30% để lại nhà trường chi hoạt động 

                  15.200.000đ x 30% = 4.560.000đ 

Chi như sau:

+ Chi  hỗ trợ cơ sở vật chất , điện, nước = 912.000đ/tháng

+ Chi hỗ trợ chuyên môn = 1.003.200đ/tháng
+ Chi hỗ trợ công tác quản lý: 1.048.800đ/tháng chi theo kế hoạch phân công nhiệm vụ, bảng chấm công. (Theo quy chế chi tiêu nội bộ).
+ Chi hỗ trợ học phẩm liên kết = 456.000đ/tháng

+ Chi hỗ trợ hoạt động của trẻ = 1.140.000đ/tháng

	4
	Quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường
	Tự nguyện đóng góp theo thỏa thuận, không cào bằng .
	Thu – chi theo quy định tại điều 10 Thông  tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT
	Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT- BGDĐT ngày/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện CMHS; trên cơ sở tự nguyện và thỏa thuận giữa nhà trường và ban đại diện phụ huynh học sinh: 
- Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các CMHS.
- Ban đại diện CMHS không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học: các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện hoặc không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện CMHS như: bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho nhà trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục: nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. 

- Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện CMHS phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ; trên cơ sở dự kiến kế hoạch chi tiêu sau khi đã được thống nhất của toàn thể các thành viên Ban đại diện CMHS lớp, Ban đại diện CMHS trường. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại cuộc họp toàn thể CMHS và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện CMHS trường.
(Có biểu chi tiết thu chi theo năm đính kèm)

	5
	Công tác từ thiện nhân đạo (nếu có)
	đ/hs/tháng
	Mức thu = mức chi
	Thực hiện theo các văn bản của cơ quan quản lý có thẩm quyền, thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.
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